KHUNG MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN, LỚP 6 
 NHÓM 7 ( PHAN BỘI CHÂU)
	a) Khung ma trận
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	* Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra học kì 1 khi kết thúc nội dung: …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	* Thời gian làm bài: 60 (hoặc 90) phút.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	* Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 30% trắc nghiệm, 70% tự luận).
	 
	 
	 
	 

	* Cấu trúc:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mức độ đề: 
	 
	NB
	40%
	TH
	30%
	VD
	20%
	VDC
	10%
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Phần trắc nghiệm: 
	 
	3.0
	điểm
	Gồm: 
	12
	câu
	Nb:
	8
	Th:
	4
	 
	mỗi câu 
	0.25
	điểm

	 - Phần tự luận: 
	 
	7.0
	điểm
	Gồm: 
	7
	câu
	Nb:
	2
	Th:
	2
	Vd:
	2
	Vdc:
	1

	* Xác định tỷ lệ cho mỗi chủ đề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	mỗi câu
	1.0
	điểm

	 + YCCĐ thuộc các nội dung nửa đầu học kì (chưa được kiểm tra):
	 
	25%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 + YCCĐ thuộc các nội dung nửa học kì sau:
	 
	 
	 
	75%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CHỦ ĐỀ
	Số tiết
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu/ý
	Điểm số
	Trọng số (tính theo điểm)
	So sánh

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	
	
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	
	

	(1)
	64
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	
	

	1. Chủ đề 8: Đa Dạng Thế Giới Sống
	29
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	2
	2.25
	2.27
	Đúng

	2. Chủ đề 9; Lực
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	0.25
	0.23
	Đúng

	3. Chủ đề 3 (GK)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	0
	Đúng

	4. Chủ đề 4 (GK)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	0
	Đúng

	5. Chủ đề 9: Lực
	12
	 
	 
	4
	1
	 
	1
	 
	 
	4
	2
	3
	2.81
	Đúng

	6. Chủ đề 10: Năng Lượng và Cuộc Sống
	10
	2
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	2.5
	2.34
	Đúng

	7. Chủ đề 11: Trái Đất và Bầu Trời
	10
	4
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	4
	1
	2
	2.34
	Đúng

	8. Chủ đề 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	0
	Đúng

	Số câu/Số ý
	8
	2
	4
	2
	0
	2
	0
	1
	12
	7
	10
	9.99
	Đúng

	Điểm số
	2
	2
	1
	2
	0
	2
	0
	1
	3.0
	7.0
	
	
	

	Tổng số điểm
	4
	3
	2
	1
	10
	
	
	


2) Bản đặc tả
BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN, LỚP 6
	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số ý TL/số câu hỏi TN
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
(Số câu)
	TN
(Số câu)
	TL
(Câu số)
	TN
(Câu số)

	8. Đa dạng thế giới sống (29 tiết)
	
	
	
	

	- Sự đa dạng nguyên sinh vật.
- Một số bệnh do nguyên sinh vật gây nên. 
- Vai trò của nấm. 
- Một số bệnh do nấm gây ra.
- Sự đa dạng của động vật

	Nhận biết
	
	
	
	
	

	
	
	–Nêu được một số bệnh do nguyên sinh vật gây ra.

	
	1
	
	C1

	
	
	· Trình bày được vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên
	1
	
	1
	C13

	
	
	– Nêu được vai trò của đa dạng sinh học trong đời sống và trong tự nhiên (làm thuốc, làm thức ăn, chỗ ở, bảo vệ môi trường,...). 
	  
	
	
	

	
	Thông hiểu

	
	
	
	
	

	
	
	– Nhận biết được một số đại diện nấm thông qua quan sát hình ảnh, mẫu vật (nấm đơn bào, đa bào. Một số đại diện phổ biến: nấm đảm, nấm túi,...)
	
	
	
	

	
	
	– Nêu được vai trò của nấm trong tự nhiên, trong thực tiễn đời sống và nêu được một số ứng dụng của nấm: nấm được trồng làm thức ăn, dùng làm thuốc,...
	
	
	
	

	
	
	– Trình bày được cách phòng và chống bệnh do nấm gây ra.

	
	
	
	

	
	
	- Dựa vào sơ đồ, hình ảnh, mẫu vật, phân biệt được các nhóm thực vật: Thực vật không có mạch (Rêu); Thực vật có mạch, không có hạt (Rêu, Dương xỉ); Thực vật có mạch, có hạt (Hạt trần); Thực vật có mạch, có hạt, có hoa (Hạt kín). 
	
	
	
	

	
	
	– Nêu được vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên: làm thực phẩm, đồ dùng, bảo vệ môi trường (trồng và bảo vệ cây xanh trong thành phố, trồng cây gây rừng,...).
	
	
	
	

	
	
	– Nhận biết được các nhóm động vật không xương sống dựa vào quan sát hình ảnh và hình thái của chúng (Ruột khoang, Giun; Thân mềm, Chân khớp). Gọi tên được một số con vật điển hình. 
	
	
	
	

	
	
	– Nhận biết được các nhóm động vật có xương sống dựa vào quan sát hình ảnh và hình thái của chúng (Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú). Gọi tên được một số con vật điển hình
	
	
	
	

	
	Vận dụng bậc thấp

	
	
	
	
	

	
	
	– Thông qua thực hành, quan sát được nấm bằng mắt thường và dưới kính lúp và vẽ được hình nấm
	
	
	
	

	
	
	- Quan sát được hình ảnh/mẫu vật thực vật để phân thành các nhóm thực vật theo các tiêu chí phân loại đã học
	
	
	
	

	
	
	– Thực hành quan sát, chụp ảnh, ghi chép về các mẫu vật một số động vật ngoài thiên nhiên.
	
	
	
	

	
	Vận dụng bậc cao

	
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được hiểu biết về nấm vào giải thích một số hiện tượng/vấn đề trong đời sống 
	1
	
	1
	19

	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Lực ( 15 tiết)
	
	
	
	

	Lực và tác dụng của lực
– Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc
– Lực cản của nước
– Khối lượng và trọng lượng
– Biến dạng của lò xo
	Nhận biết
	- Nêu được đơn vị lực đo lực.
	



	1

	
	C2










	
	Thông hiểu
	- Biểu diễn được một lực bằng một mũi tên có điểm đặt tại vật chịu tác dụng lực, có độ lớn và theo hướng của sự kéo hoặc đẩy
	
	1
	
	C3

	
	
	- Hiểu được ví dụ khi có lực tác dụng của lực làm biến dạng vật, biến đổi chuyển động
	
	1
	
	C4

	
	
	- Chỉ ra được trường hợp xuất hiện lực ma sát nghỉ
	
	1
	
	C5

	
	
	- Chỉ ra được lực không tiếp xúc trong một số lực.
	
	1
	
	C6

	
	
	- Hiểu được một số hiện tượng thực tế liên quan đến lực hấp dẫn, trọng lực
	1
	
	C14
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Vận dụng 
	- Giải thích được một số hiện tượng thực tế về: nguyên nhân biến dạng của vật rắn; lò xo mất khả năng trở lại hình dạng ban đầu.
	1
	
	C17
	

	
	Vận dụng cao
	
	
	
	
	

	
	3. Chủ đề 10: Năng lượng và cuộc sống
	
	
	
	

	 – Khái niệm về năng lượng
–   Một số dạng năng lượng
– Sự chuyển hoá năng lượng
– Năng lượng hao phí
– Năng lượng tái tạo
– Tiết kiệm năng lượng
	Nhận biết
	- Nhận biết có sự truyền năng lượng từ vật này sang vật khác từ dạng này sang dạng khác
- Phát biểu được định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.
	

1




	1
	


C15



	C7

	
	Thông hiểu
	- Lấy được ví dụ minh hoạ định luật bảo toàn năng lượng.


	1
	



	C16
	




	
	Vận dụng 
	

	
	
	
	

	
	4. Trái đất và bầu trời (10 tiết)
	
	
	
	

	– Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời
– Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng
- Hệ mặt trời
- Ngân Hà
	

Nhận biết
	- Giải thích được một cách định tính và sơ lược:Từ Trái Đất thấy Mặt Trời mọc và lặn hằng ngày.
- Nêu được Mặt Trời và sao là các thiên thể phát sáng; Mặt Trăng, các hành tinh và sao chổi phản xạ ánh sáng Mặt Trời.
- Mô tả được sơ lược cấu trúc của  hệ Mặt Trời .Nêu được các hành tinh cách Mặt Trời các khoảng cách khác nhau và có chu kì quay khác nhau.
- Nêu được hệ Mặt Trời là một phần nhỏ của Ngân Hà.
	
	1


2


1
	
	C9,

C11
C12


C10

	
	Thông hiểu
	- Giải thích được quy luật chuyển động mọc, lặn của Mặt Trời.
- Giải thích được các pha của Mặt Trăng trong Tuần Trăng.
- Mô tả được sơ lược cấu trúc của hệ Mặt Trời, nêu được các hành tinh cách Mặt Trời các khoảng cách khác nhau và có chu kì quay khác nhau.
- Giải thích được hình ảnh quan sát thấy về sao chổi.
- Giải thích được hệ Mặt Trời là một phần nhỏ của Ngân Hà.
- Sử dụng tranh ảnh(hình vẽ hoặc học liệu điện tử) chỉ ra được hệ Mặt Trời là một phần nhỏ của Ngân Hà.
	
	
	

	   

	
	Vận dụng  
	- Giải thích quy luật chuyển động của Trái Đất, Mặt Trời, Mặt Trăng
 - Thiết kế mô hình thực tế bằng vẽ hình, phần mền thông dụng để giải thích được một số hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng trong Tuần Trăng.
	
	
	
1
	
C18

		Comment by Admin: 





ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II MÔN KHTN 6
A/TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất 
Câu 1:  Bệnh kiết lị do tác nhân nào gây nên?
A. Trùng kiết lị               C. Trùng giày
B. Trùng sốt rét              D. Trùng roi
Câu 2: Lực có đơn vị đo là:
A. kilôgam			
B. mét vuông			
C. niutơn 			
D. lực kế
Câu 3: Biểu diễn lực kéo tác dụng lên vật có phương nằm ngang, chiều sang trái, cường độ 10N, tỉ xích 1cm tương ứng với 5N.
[image: ]A

		.		 
[image: ]B



[image: ]C. 



[image: ]D. 

Câu 4: Khi quả bóng đập vào một bức tường, lực do tường tác dụng lên bóng
A. chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng.
B. chỉ làm biến dạng quả bóng.
C. vừa làm biến đổi chuyển động vừa làm biến dạng quả bóng.
D. không làm biến đổi chuyển động và không làm biến dạng quả bóng
[bookmark: _gjdgxs]Câu 5: Chỉ ra được trường hợp xuất hiện lực ma sát nghỉ:  
A. khi quyển sách để yên trên mặt bàn nằm nghiêng. 
B. khi ô tô đang chuyển động, đột ngột hãm phanh. 
C. khi quả bóng bàn đặt trên mặt bàn nằm ngang nhẵn bóng. 
D. khi xe đạp đang xuống dốc.
Câu 6 : Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực không tiếp xúc  
A. Vận động viên nâng tạ.
B. Người dọn hàng đẩy thùng hàng trên sân.
C. Giọt mưa đang rơi
D. Bạn Na đóng đinh vào tường
Câu 7: Khi sử dụng lò sưởi điện, năng lượng nào đã biến đổi thành nhiệt năng?
A. Cơ năng .					B. Điện năng 
C. Hóa năng 					D. Quang năng.
Câu 8:  Dạng năng lượng được sử dụng trong que diêm pháo hoa là:
A. Nhiệt năng
B. Quang năng
C. Hóa năng
D. Cơ năng
[bookmark: _Hlk111578662]Câu 9:Sự “chuyển động” của Mặt Trời hằng ngày trên bầu trời là:
A. Mặt Trời mọc ở hướng đông, lặn ở hướng tây                      B. Trái Đất quay quanh Mặt Trời
C. Trái Đất quay quanh trục của nó                                            D. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất
Câu 10. Hệ Mặt Trời gồm:
   A. Các Thiên Hà, dải Ngân Hà, hành tinh, vệ tinh, các đám bụi khí.
    B. Mặt Trời, các thiên thể chuyển động xung quanh Mặt Trời và các đám bụi, khí.
   C. Dải Ngân Hà, các hành tinh va các đám bụi, khí.
   D. Rất nhiều các ngôi sao, các hành tinh, các vệ tinh và các đám bụi, khí
Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A.  Mặt Trời và các ngôi sao là thiên thể không thể tự phát ra ánh sáng.
B.  Mặt Trời và các ngôi sao là thiên thể có thể tự phát ra ánh sáng.
C.  Mặt Trời là thiên thể có thể tự phát ra ánh sáng còn các ngôi sao thì không.
D.  Mặt Trời là thiên thể không thể tự phát ra ánh sáng còn các ngôi sao thì có thể.
Câu 12: Chúng ta nhìn thấy Trăng tròn khi:
A. Một nửa phần được chiếu sáng của Mặt Trăng hướng về Trái Đất
B. Mặt Trăng ở khoảng giữa Trái Đất và Mặt Trời.
C. Toàn bộ Mặt Trăng được Mặt Trời chiếu sáng
D. Toàn bộ phần được chiếu sáng của Mặt Trăng hướng về Trái Đất
B/ TỰ LUẬN (6 điểm) :
Câu 13: (1 điểm)  Thực vật có vai  trò như thế nào trong đời sống?
Câu 14: (1 điểm)  Nêu 2 ví dụ về lực hấp dẫn giữa các vật trong đời sống.
Câu 15: (1 điểm)  Phát biểu định luật bảo toàn năng lượng.
Câu 16: (1 điểm)  Khi đèn đường thắp sáng, năng lượng chuyển hóa từ dạng nào sang dạng nào?
Câu 17: (1 điểm)  Treo vật nặng vào sợi dây cao su, dưới tác dụng của lực hút Trái Đất tại sao vật không rơi xuống?

[bookmark: _Hlk111578941]Câu 18: (1 điểm)  Tạo một hộp carton hình hộp chữ nhật kích thước 40cm 40cm  50cm. Treo một bóng đèn điện công suất 5 W và một quả bóng đường kính cỡ 10 cn cách đều các thành hộp. Tạo một khe hở nhỏ để nhìn vào trong hộp 
· Bật đèn lên, em có nhìn thấy quả bóng không? Nếu nhìn thấy quả bóng, em thấy một phần hay toàn bộ quả bóng. Mô tả những gì em nhìn thấy và hãy giải thích?
Câu 19: (1 điểm) Giải thích vì sao khi mua đồ ăn, thức uống chúng ta phải quan tâm đến màu sắc và hạn sử dụng của thực phẩm ?

……………HẾT…………
[bookmark: _GoBack]ĐÁP ÁN 
A. Trắc nghiệm (Mỗi câu 0.25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	C
	A
	C
	A
	C
	B
	C
	A
	B
	B
	D




B.  Tự luận
Câu 13:  Vai trò cuả thực vật: Cung cấp lương thực, thực phẩm, cung cấp nguyên liệu làm thuốc, làm cảnh, cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.
Câu 14: 
VD1: Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mặt Trăng
VD2: Lực hấp dẫn giữa hai vật nằm trên bàn
Câu 15: “Năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác”
Câu 16: Khi đèn đường thắp sáng, điện năng chuyển hóa thành quang năng
Câu 17: Khi treo vật nặng vào sợi dây cao su, dưới tác dụng của lực hút Trái Đất vật bị kéo xuống dưới, làm cho dây cao su căng ra , xuất hiện lực kéo vật trở lại. Khi vật nặng đứng yên, hai lực này có độ lớn bằng nhau.
[bookmark: _Hlk111579071]Câu 18: Bật đèn lên, em nhìn thấy một phần quả bóng. Đó là phần quả bóng được chiếu sáng bởi bóng đèn hướng về mắt ta. Tuỳ theo góc độ khác nhau mà phần quả bóng  ta nhìn thấy là khác nhau.
Câu 19: Khi mua đồ ăn, thức uống, chúng ta phải quan tâm đến màu sắc và hạn sử dụng của thực phẩm vì chúng có màu sắc bất thường hay quá hạn sử dụng, rất dễ chứa nấm mốc độc hại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người.
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